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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU
Số:        /2025/QĐ-UBND

DỰ THẢO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Lai Châu, ngày          tháng      năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.


Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, định mức và phương thức quản lý xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

2. Các quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày quyết định định này có hiệu lực thi hành:
a) Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định tiêu chuẩn, định mức và phương thức quản lý xe ô tô cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu.

b) Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về Quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ;                                                      

- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB & Quản lý XLVPHC-Bộ Tư pháp;
- T.Trực Tỉnh uỷ;

- T.Trực HĐND Tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo; CV các khối;

- Công báo tỉnh; Báo Lai Châu;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);

- Lưu: VT, Kt3.       
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CHỦ TỊCH
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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUY ĐỊNH
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các cơ quan,
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /2025/QĐ-UBND ngày      tháng ... năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu.

2. Xe ô tô không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này gồm:
a) Xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy và đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy;
b) Xe ô tô chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;
c) Xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan, người có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt Đề án áp dụng hoặc vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 
d) Xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
3. Các nội dung khác không quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh (bao gồm cả các tổ chức thành viên là tổ chức chính trị - xã hội), đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu.

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xác định, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức và thay thế xe ô tô phục vụ công tác
1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác quy định tại Quy định này được sử dụng làm căn cứ để: Lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe ô tô; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô.
2. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh, chức vụ có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ chế độ, chuyển công tác hoặc vì lý do khác mà không còn giữ chức vụ đó nữa nhưng xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế, thanh lý theo quy định thì người kế nhiệm tiếp tục sử dụng, không trang bị mới, trừ trường hợp xe ô tô được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản quy định chi tiết thi hành.
3. Xe ô tô được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2, Điều 1 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ.
4. Số lượng xe ô tô tại Quy định này là số lượng tối đa. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xe ô tô thực tế để thực hiện nhiệm vụ được giao và nguồn hình thành tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nguồn kinh phí thực hiện mua sắm (nguồn ngân sách nhà nước cấp, ngân sách nhà nước hỗ trợ, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí khác được phép sử dụng theo quy định của pháp luật), cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giao, điều chuyển, mua sắm xe ô tô cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
Điều 4. Phân bổ số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung 

1. Phân bổ số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở, ban, ngành và tương đương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, xác định theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo quy định này.

2. Phân bổ số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung của cấp xã, xác định theo phụ lục số 02 ban hành kèm theo quy định này.

Điều 5. Quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu 
Số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, tuần tra biên giới, phục vụ người có công, bảo trợ xã hội, phân giới cắm mốc, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, vận chuyển máy móc, thiết bị, mẫu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quản lý thị trường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quy định này.

Điều 6. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng

Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo phụ lục số 04 ban hành kèm theo quy định này.
Điều 7. Phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung 
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện
1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, đơn vị có liên quan
a) Có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô theo quy định tại Quyết định này; đồng thời công khai thực hiện việc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng định mức và các văn bản quy định hiện hành; rà soát, đề xuất xử lý xe ô tô dôi dư (nếu có); 
b) Thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu xe ô tô, kê khai, báo cáo thay đổi thông tin vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công.
c) Trong trường hợp có thay đổi về cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc các Sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh và các đơn vị hành chính cấp xã, rà soát, báo cáo Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho phù hợp. 
d) Trong trường hợp có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các Sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã, rà soát, báo cáo Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng.
2. Sở Tài chính
a) Rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã; Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị về xử lý xe ô tô dôi dư (nếu có) thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định. 
b) Căn cứ định mức, tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và khả năng cân đối ngân sách địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán ngân sách hàng năm để trang bị xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;
c) Đôn đốc việc cập nhật đầy đủ số liệu xe ô tô sau khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
3. Trung tâm Công báo tỉnh: Công khai Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Lai Châu.

4. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Hội đồng quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (trong trường hợp đơn vị sự nghiệp không có Hội đồng quản lý) ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị.

